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1. Mở đầu
Xu hướng đổi mới phương pháp dạy học (PPDH) 

hiện nay là chuyển từ chương trình giáo dục tiếp cận 
nội dung sang tiếp cận năng lực (NL) của người học. 
Do đó, PPDH phải đổi mới theo hướng chuyển từ 
dạy học (DH) theo lối “truyền thụ một chiều” sang 
dạy học sinh (HS) tự tìm kiếm và vận dụng kiến thức, 
rèn luyện kĩ năng (KN), hình thành NL và phẩm chất 
[2]. Chương trình Giáo dục phổ thông của Lào cũng 
đã có sự đổi mới về mục tiêu giáo dục chuyển từ 
truyền thụ kiến thức sang phát triển NL cho người 
học [5],[1]. 

Trong dạy học Vật lí (DHVL), việc sử dụng thí 
nghiệm (TN) nói chung và thí nghiệm tự tạo (TNTT) 
là thực sự cần thiết. Trong khi đó, việc sử dụng 
TNTT ở nước CHDCND Lào đến nay chưa được tập 
trung nghiên cứu sâu và toàn diện [3],[4]. Vì vậy, 
để có cơ sở đề xuất các biện pháp tổ chức HĐ DH 
nhằm bồi dưỡng NLTH cho HS một cách có hiệu 
quả, chúng tôi đã tiến hành điều tra thực trạng việc 
sử dụng TNTT trong DHVL theo hướng bồi dưỡng 
NLTH cho HS. Bài viết này đề cập thực trạng DHVL 
chương “Từ trường“  Lớp 12, ở một số trường trung 
học phổ thông (THPT) trên địa bàn thành phố Pakse, 
tỉnh Champasak, nước CHDCND Lào.
2. Nội dung nghiên cứu

Để đánh giá thực trạng của việc DH chương “Từ 
trường” Vật lí (VL) lớp 12 THPT nước CHDCND 
Lào. Chúng tôi đã tiến hành điều tra giáo viên (GV) 
và HS ở một số trường phổ thông trong địa bàn thành 
phố Pakse, tỉnh Champasak, cụ thể như sau:

Điều tra 22 GV đang giảng dạy tại 04 trường 
THPT nước CHDCND Lào đó là: Trường THPT 
Pakse 06 GV, Trường THPT Xôn Phào 05 GV, 
Trường THPT Phôn Xay 05 GV, và Trường THPT 
Khua Ta Phan 06 GV. 

Điều tra 287 HS lớp 12 tại 04 trường THPT, đó 
là: Trường THPT Pakse 70 HS, Trường THPT Xôn 
Phào 75 HS, Trường THPT Phôn Xay 72 HS, và 
Trường THPT Khua Ta Phan 70 HS 

2.1. Phương pháp điều tra: Chúng tôi sử dụng 
phiếu điều tra GV và HS; trực tiếp khảo sát các 
phòng thực hành Vật lí;  trao đổi với cán bộ quản lí 
phòng thực hành TN về tình hình các TBTN đã được 
cung cấp trong chương trình Vật lí lớp 12; trao đổi 
trực tiếp với GV và HS. Dự giờ GV bộ môn trực tiếp, 
để tìm hiểu việc sử dụng TNTT khi DH Chương “Từ 
trường” Vât lí lớp 12 Lào ở một số trường THPT 
trong địa bàn thành phố Pakse, tỉnh Champasak, 
nước CHDCND Lào.
2.2. Kết quả điều tra
2.2.1. Kết quả điều tra về tình hình cơ sở vật chất, 
thiết bị thí nghiệm

Dựa trên thực tế khảo sát các phòng TN ở một 
số trường THPT trong địa bàn thành phố Pakse, tỉnh 
Champasak, nước CHDCND Lào, qua trao đổi trực 
tiếp với GV giảng dạy bộ môn Vật lí, cán bộ quản 
lí phòng thực hành TN và phiếu điều tra, chúng tôi 
nhận thấy: Các TBTN dành cho chương “Từ trường” 
Vật lí lớp 12 THPT đã được cung cấp tương đối đầy 
đủ so với các thiết bị trong danh mục tối thiểu theo 
quy định của Bộ. Các TBTN này được sử dụng trong 

Thực trạng bồi dưỡng năng lực thực hành cho học sinh 
qua sử dụng thí nghiệm tự tạo trong dạy học vật lí trung 
học phổ thông ở nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào
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DH ở một số lớp nhưng không thường xuyên sử 
dụng, nguyên nhân là do các dụng cụ TN thiếu đồng 
bộ, hư hỏng, không sử dụng được.

Khi GV được hỏi về chất lượng các TBTN 
chương “Từ trường” thì có gần 46,3% cho rằng 
không đảm bảo chất lượng, có hơn 23,5% cho rằng 
TBTN không đồng bộ, có hơn 16,3% cho rằng thiết 
bị hỏng hóc không sử dụng được và có hơn 13,9% 
cho rằng TBTN được trang bị đảm bảo chất lượng. 
Thực trạng đó chính là một trong những nguyên 
nhân nhiều GV chỉ ra lí do không thường xuyên sử 
dụng TN trong DH.
2.2.2. Kết quả điều tra về phương pháp dạy học 

Qua dự giờ GV, phiếu điều tra khảo sát ở một 
số trường THPT Lào, chúng tôi nhận thấy: trong 
tổ chức HĐ DH, GV thường sử dụng phương pháp 
thuyết trình, diễn giảng do đó HS học tập một cách 
thụ động ít tham gia vào quá trình tìm kiếm kiến thức 
nên ít phát triển được NLTH của HS, làm cho giờ 
học không sinh động. Kết quả điều tra được thể hiện 
trong bảng 2.1. 
Bảng 2.1. Kết quả điều tra về mức độ sử dụng phương 
pháp dạy học của GV 

Phương pháp 
dạy học

Không 
sử dụng

Thỉnh 
thoảng

Thường 
xuyên

Rất 
hường 
xuyên

SL Tỷ lệ 
(%) SL Tỷ lệ 

(%) SL
Tỷ 
lệ 
(%)

SL
Tỷ 
lệ 
(%)

Thuyết trình 0 0 8 36,3 12 54,4 2 9,1
Đàm thoại 1 4,5 11 50 9 40,9 1 4,5
Thảo luận 
nhóm và báo 
cáo kết quả

1 4,5 13 59,1 7 31,8 1 4,5

Nêu vấn đề 
kết hợp với sử 
dụng TN

4 18,1 13 59,1 5 22,7 0 0

Kết quả điều tra cho thấy có gần 72,6% GV cho 
rằng việc sử dụng TN trong DHVL là rất cần thiết, 
có hơn 27,4% GV cho rằng cần thiết và không GV 
nào cho rằng không cần thiết. Như vậy, hầu hết các 
GV đều ý thức được vai trò quan trọng của TN trong 
DHVL.
2.2.3. Kết quả điều tra về mức độ sử dụng thí nghiệm 
trong trong dạy học Vật lí

Trong DHVL, GV đã cho rằng việc sử dụng 
TN trong DHVL là rất cần thiết, góp phần vào việc 
phát triển NLTH của HS và đổi mới PPDH ở trường 
THPT hiện nay. Với thực trạng TBTN không đồng 
bộ, bị hỏng không sử dụng được thì việc nghiên cứu 
tự tạo TN và sử dụng TNTT trong DHVL là rất cần 
thiết. Nhưng khi được hỏi thì có hơn 83% GV cho 
rằng chỉ tự tạo TN khi tham gia thi đồ dùng DH và tự 

tạo khi có tổ chức chương trình nào đó, có gần 14%  
cho rằng chỉ tự tạo TN khi thao giảng và có hơn 3% 
dùng cho việc DH thường ngày. 
2.2.4. Kết quả điều tra về những khó khăn khi sử 
dụng TNTT trong dạy học Vật lí

Kết quả điều tra cho thấy: phần lớn GV đánh giá 
cao tính hiệu quả khi sử dụng TNTT trong DHVL 
của các nội dung bài học khi tổ chức HĐ DH cho 
HS. Đặc biệt, các HĐ như: đề xuất phương án TN, 
gia công/chế tạo dụng cụ TN…Nhưng theo đánh giá 
của GV, những khó khăn lớn nhất khi sử dụng TNTT 
là do tốn thời gian chuẩn bị chiếm 77,2% và mất 
thời gian tiến hành TN chiếm 9,1%, hai khó khăn 
này là do điều kiện khách quan và hoàn toàn có thể 
khắc phục được. Đặc biệt, GV còn gặp khó khăn về 
TNTT cho kết quả không chính xác, không sử dụng 
được lâu dài chiếm 9,1%, và khó khăn trong việc di 
chuyển dụng cụ TN chiếm 4,5%. Do vậy, cần có các 
quy trình để xây dựng, sử dụng TNTT và các biện 
pháp trong tổ chức HĐ DH, để khắc phục những khó 
khăn trong việc gia công các dụng cụ TN nhằm đảm 
bảo về thời gian, tính trực quan, tính thẩm mĩ và mức 
độ bền vững của TN và khi sử dụng TNTT phải đảm 
bảo thành công và an toàn. 
2.2.5. Kết quả điều tra HS sử dụng TNTT trong dạy 
học Vật lí

Đối với HS, khi được hỏi về mức độ hứng thú 
trong giờ học vật lí có sử dụng TNTT, trong đó có 
gần 44,5% HS cho rằng rất hứng thú, có hơn 52,6% 
cho rằng hứng thú, về ít hứng thú và không hứng thú 
có gần 2,7% ý kiến trong số HS được hỏi. Trong giờ 
học vật lí, nhiều HS cho rằng việc GV sử dụng TNTT 
là rất cần thiết.

Với kết quả khảo sát khi sử dụng TNTT trong 
DHVL là thực sự cần thiết, góp phần tạo ra sự hứng 
thú cho HS trong giờ học, giúp HS hiểu sâu hơn các 
kiến thức VL. Điều này đặt ra câu hỏi cho GV là 
phải thay đổi cách thức tổ chức các HĐ học tập của 
HS cho phù hợp tâm sinh của HS; đáp ứng nhu cầu 
nhận thức của HS. Qua đó cho thấy GV cần tăng 
cường tự tạo và sử dụng TNTT vào tổ chức các HĐ 
DHVL nhằm phát huy được tính tích cực, chủ động, 
sáng tạo của HS trong học tập, giúp HS nắm vững 
và vận dụng kiến thức vào giải quyết những vấn đề 
thực tiễn.
2.2.6. Kết quả điều tra NLTH và kết quả học tập của 
HS trong dạy học Vật lí 

  * Không khí học tập 
Khi quan sát HĐ DHVL qua sử dựng TNTT, 

không khí học tập trong DH Chương “Từ trường” 
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Vât lí lớp 12 Lào, được tổng hợp ở bảng 2.2.
Bảng 2.2. Không khí học tập trong DHVL qua sử 
dụng TNTT
Không khí học tập trong giờ học VL
Không sôi nổi Ít sôi nổi Sôi nổi Rất sôi nổi

SL Tỷ lệ 
(%) SL Tỷ lệ 

(%) SL Tỷ lệ 
(%) SL Tỷ lệ 

(%)
0 0 36 12,5 137 47,7 114 39,7

 
* Kết quả điều tra bồi dưỡng NLTH của HS trong 

dạy học Vật lí 
Khi điều tra đánh giá về NLTH của HS, trên cơ 

sở theo dõi, quan sát HĐ của các nhóm của 3 lớp 
khảo sát, GV đã chọn ngẫu nhiên mỗi lớp 1 nhóm, 
mỗi nhóm gồm 8 HS để khảo sát, tổng 24 ở các giai 
đoạn khác nhau như: đề xuất vấn đề, giải quyết vấn 
đề, củng cố và vận dụng kiến thức, chúng tôi đã tiến 
hành đánh giá NLTH của HS theo bảng các tiêu 
chí, kết quả cho thấy: Số HS đạt điểm trung bình là 
54,1%; số HS đạt điểm khá 29,1%; số HS đạt điểm 
tốt 4,1% và số HS đạt điểm thấp 12,5%. Kết quả cho 
thấy NLTH của HS đa số chỉ đạt mức trung bình và 
ít HS đạt mức tốt. Vì vậy, cần có các biện pháp bồi 
dưỡng,NLTH cho HS, qua đó phát triển NLTH của 
HS đạt được mức cao hơn. Đối với bộ môn VL việc 
tăng cường sử dụng TN và TNTT trong DH nhằm 
bồi dưỡng NLTH là cần thiết.
2.2.7. Kết quả học tập của HS  trong dạy học Vật lí 

Ngoài việc đánh giá thực trạng NLTH của HS, 
chúng tôi còn điều tra đánh giá kết quả học tập của 
HS khi GV sử dụng TNTT trong tổ chức DH. Kết 
quả ở bảng 2.3.
Bảng 2.3: Đánh giá kết quả học tập của HS qua sử 
dụng TNTT
Kết quả học tập của HS
Thấp Trung bình Khá Tốt

SL Tỷ lệ 
(%) SL Tỷ lệ 

(%) SL Tỷ lệ 
(%) SL Tỷ lệ 

(%)
37 12,8 117 40,7 119 41,4 14 4,8

2.3. Đánh giá chung về thực trạng trong dạy học 
Vật lí

 - Các TBTN chương “Từ trường” được trang bị 
tương đối đầy đủ theo danh mục quy định tối thiểu 
của Bộ, nhưng chất lượng không đảm bảo và thiếu 
đồng bộ. 

-  Trong DH chương “Từ trường” GV chủ yếu sử 
dụng phương pháp thuyết trình, ít sử dụng TN, nhất 
là TNTT. Do đó, HS học tập vẫn mang tính thụ động, 
ít có cơ hội tự tìm kiếm và vận dụng kiến thức.

 -  Một bộ phận GV vẫn sử dụng chủ yếu các 
PPDH truyền thống, chưa chú ý đúng mức việc sử 

dụng TN và TNTT trong DHVL. 
-  Trong phần củng cố bài học, GV thường tổ 

chức dưới dạng tổng kết, thông báo, ít sử dụng TN 
và TNTT trong tổ chức các tình huống học tập, các 
trò chơi học tập… 

-  Nhiều GV cho rằng việc tự tạo TN để sử dụng 
trong DHVL là rất cần thiết. Bên cạnh đó cũng có 
một số GV chỉ sử dụng những TN đã được cung cấp 
theo danh mục tối thiểu của Bộ, ít sử dụng TNTT do 
nhiều nguyên nhân khách quan. 

-  Quan điểm “thi cái gì, dạy cái nấy” còn khá 
phổ biến ở nhiều GV và HS, trong khi đó việc thi cử 
chưa chú ý trọng đúng mức đến TN và sự phát triển 
NL của HS.

-  Qua điều tra thực trạng cho thấy NLTH của 
HS đa số mới chỉ đạt ở mức trung bình trở xuống. 
Vì vậy, với đặc điểm của môn VL trong DH GV cần 
phải tăng cường sử dụng TN và TNTT theo hướng 
bồi dưỡng NLTH cho HS.
3. Kết luận

Kết quả khảo sát về thực trạng sử dụng TNTT 
trong DHVL nói chung và DH chương “Từ trường” 
Vật lí lớp 12 THPT nói riêng cho thấy: Mặc dù GV 
đều ý thức được vai trò quan trọng của TN nhưng GV 
ít sử dụng TN trong DHVL do nhiều nguyên nhân 
khách quan. Từ đó, NLTH của HS đa số chỉ đạt mức 
trung bình và ít HS đạt mức tốt. Những số liệu này là 
cơ sở thực tiễn cho việc đề xuất các biện pháp và xây 
dựng quy trình tổ chức DHVL theo hướng bồi dưỡng 
NLTH, nhằm góp phần nâng cao chất lượng DH, đáp 
ứng yêu cầu đổi mới GD của nước CHDCND Lào 
hiện nay.  
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